
 

 
UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1484 /SYT-KHTC Thanh Hoá, ngày  13   tháng 4 năm 2022 

V/v đăng tải công khai giá trúng 

thầu và danh sách trang thiết bị y 

tế đã bị thu hồi trên cổng thông tin 

của Bộ Y tế và của tỉnh.  

 

 

   Kính gửi:  

 - Văn phòng UBND tỉnh; 

           - Các cơ sở y tế công lập trong ngành. 

   

 Thực hiện Công văn số 4364/UBND -CNTT ngày 01/4/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc đăng tải công khai giá trúng thầu và danh sách trang 

thiết bị y tế đã bị thu hồi trên cổng thông tin của Bộ Y tế và của tỉnh, Sở Y tế đề 

nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung, cụ thể như sau: 

1. Đăng tải công khai giá trúng thầu và danh sách trang thiết bị y tế đã bị 

thu hồi trên cổng thông tin của Bộ Y tế (các đơn vị tự đăng tải): 

Bộ Y tế đã cấp tài khoản để đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà 

thầu mua thiết bị y tế cho từng cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh để đăng tải 

thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu mua thiết bị y tế trên cổng thông tin của 

Bộ Y tế. 

Ngày 16/11/2021, Sở Y tế ban hành Công văn số 5027/SYT-KHTC để chỉ 

đạo, đôn đốc các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh đăng tải công khai trên cổng 

thông tin của Bộ Y tế thông tin về giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế của 

các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các đầu 

mối nghiêm túc thực hiện đăng tải thông tin theo hướng dẫn tại Công văn số 

5027/SYT-KHTC ngày 16/11/2021 của Sở Y tế. 

2. Đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử  của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về thông số kỹ thuật chi tiết, giá trúng thầu danh mục trang thiết bị y tế (các đơn vị 

báo cáo Văn phòng UBND tỉnh để đăng tải). 

Theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Ngay sau khi có Kết quả lựa chọn nhà thầu, các cơ 
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sở y tế công lập báo cáo và gửi thông tin về giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y 

tế của các đơn vị, Danh sách các trang thiết bị y tế đã bị thu hồi số lưu hành trên 

địa bàn tỉnh (nếu có) về Văn phòng UBND tỉnh để công khai trên Cổng thông tin 

điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nội dung báo cáo và thông tin gửi về Văn phòng UBND tỉnh báo gồm: 

- Căn cứ theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. 

- Căn cứ Công văn số 4364/UBND -CNTT ngày 01/4/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc đăng tải công khai giá trúng thầu và danh sách trang 

thiết bị y tế đã bị thu hồi trên cổng thông tin của tỉnh. 

- Đơn vị đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải Kết quả lựa chọn nhà 

thầu lên Cổng Thông tin điện của tỉnh. 

- Kèm theo Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và danh mục 

trang thiết bị y tế trúng thầu có giá, có cấu hình kỹ thuật. 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các đầu mối khẩn trương 

triển khai nghiêm túc công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thông số kỹ thuật chi tiết, giá trúng thầu danh mục trang thiết bị y tế 

theo quy định tại Điều73 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế./. 

  (gửi kèm danh sách đầu mối các đơn vị đã được Bộ Y tế cấp tài khoản 

để đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu mua thiết bị y tế trên cổng 

thông tin của Bộ Y tế)  

Nơi nhận: 
-  Như trên; 

- Trang điện tử Sở Y tế; 

-  Lưu VT, KHTC (2). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 
 

Phạm Ngọc Thơm 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số                /SYT-KHTC ngày       /4/2022 của Giám đốc Sở Y tế 

Thanh Hóa) 

DANH SÁCH CÁC ĐẦU MỐI ĐÃ ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP TÀI KHOẢN ĐỂ 

ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA THIẾT 

BỊ Y TẾ THEO NGHỊ ĐỊNH 98/2021/NĐ-CP 

 

STT Tên đơn vị Mã số sử dụng ngân 

sách 

Cán bộ đầu mối 

(SĐT, Email) 

Ghi 

chú 

1 Sở Y tế tỉnh 

Thanh Hóa 

1001160 - Nguyễn Văn Tùng 

- SĐT: 091.4458.268 

- Email:  

tungjandv@gmail.com@gmail.com 

 

2 Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Thanh Hóa 

1091874 - Nguyễn Quế Anh 

- SĐT: 0989128343 

 

3 Bệnh viện Phụ 

Sản Thanh 

Hóa 

1001217 - Đỗ Ngọc Hiệp 

- SĐT: 0914.995.781; 02373.950.995 

- Email: hieptbyt@gmail.com 

 

4 Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa 

1027743 - Đỗ Chung 

-SĐT: 0932313888 

- Email: phongvattubvnth@gmail.com 

 

5 Bệnh viện 

Phổi Thanh 

Hóa 

1001470 - Phan Kiều Bách 

- SĐT:   0948108989 

Email: phankieubach@yahoo.com.vn 

 

6 Bệnh viện 

Tâm thần 
1001471 - Bùi Thị Thủy 
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STT Tên đơn vị Mã số sử dụng ngân 

sách 

Cán bộ đầu mối 

(SĐT, Email) 

Ghi 

chú 

Thanh Hóa - ĐT:     0982889867 

- Email: Buithuybvl@gmail.com 

7 Bệnh viện 

Phục hồi chức 

năng Thanh 

Hóa 

1079264 - Nguyễn Xuân Nam 

- SĐT: 0912.575.386 

- Email: xuannam35@gmail.com 

 

8 Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền tỉnh 

Thanh Hóa 

1079263 

- Nguyễn Văn Tâm 

- SĐT:0912 163 163 

- Email: tam_yhdt@yahoo.com.vn 

 

9 
Bệnh viện 

Mắt Thanh 

Hóa 

1079265 

- Nguyễn Thọ Cường 

- SĐT: 0944078558 

- Email: cuongbvmat@gmail.com 

 

10 Bệnh viện Nội 

Tiết Thanh 

Hóa 

1064799 - Trịnh Xuân Tý 

SĐT: 0989208628 

Email: xuan_ty85@yahoo.com 

 

11 Bệnh viện Da 

Liễu Thanh 

Hóa 

1093714 - Lê Xuân Thành 

- SĐT: 0947434138 

- Email: dsthanh54@gmail.com 

 

12 Bệnh viện 

Ung bướu tỉnh 

Thanh Hóa 

1125901 - Phạm Văn Dũng 

- SĐT: 096.981.4980 

- Email: phamdung022@gmail.com 

 

13 Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa 

1128597 - Mai Thị Lan 

- SĐT: 0948.436.100 

- Email: linhlan77@gmail.com 

 

14 Chi cục Dân 

số KHHGĐ 

1017661 - Hoàng Xuân Thành  
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STT Tên đơn vị Mã số sử dụng ngân 

sách 

Cán bộ đầu mối 

(SĐT, Email) 

Ghi 

chú 

Thanh Hóa - SĐT: 0914838633 

- Email: thanhht4288@gmail.com 

15 Chi cục 

ATVSTP 
1097332 

- Lê Văn Quân 

- SĐT:0948662983 

- Email: quanattp@gmail.com 

 

16 Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

Thanh Hóa 

1101838 - Lê Anh Dũng 

- SĐT: 0834663777 

-  Email: dunganh0304@gmail.com 

 

17 Trung tâm 

Giám định Y 

khoa Thanh 

Hóa 

3714.0.1026169.00000 - Nguyễn Thái Bình 

- SĐT: 0988966963 

- Email: binhttgdyk@gmail.com 

 

18 Trung tâm 

Pháp y Thanh 

Hóa 

1118377 - Nguyễn Thị Mai Phương 

SĐT: 0975123789;  

Email: maiphuong.891218@gmail.com 

 

19 Bệnh viên đa 

khoa huyện 

Bá Thước 

1093225 - Phạm Văn Tuất   

- SĐT:  0915461946   

- Email: phamvantuat70@gmail.com 

 

20 Bệnh viện Đa 

khoa huyện 

Cẩm Thủy 

 

1093223 

- Lê Tự Cường 

- SĐT: 0902.243.478;  

- Email: letucuongbvct@gmail.com 

 

21 Bệnh viện Đa 

khoa huyện 

Đông Sơn 

1091939 - Vũ thị minh Phương 

- Sđt:0903482567 

-Email: vuthiminhphuong77@gmail.com 

 

22 Bệnh viện Đa 

khoa huyện 

Hà Trung 

1093093 - Tống Khắc Chấn 

- Sđt:0948.035.111 

- Email: tongkhacchan@gmail.com 
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STT Tên đơn vị Mã số sử dụng ngân 

sách 

Cán bộ đầu mối 

(SĐT, Email) 

Ghi 

chú 

23 Bệnh viện Đa 

khoa huyện 

Hậu Lộc  
1093095 

- Vũ Thị Hiền 

- SĐT: 0948.099.289 

- Email: vuhienbvhl@gmail.com 

 

24 Bệnh viện đa 

khoa huyện 

Lang Chánh 
1093224 

- Phạm Văn Hạnh 

- SĐT: 0356289758 

- Email: hanhkhbvc@gmail.com 

 

25 Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Nghi Sơn 

1093099 - Lê Thế Phiệt 

- SĐT: 0396.950.518 

Email: thephietdtbk3@gmail.com 

 

26 Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Ngọc Lặc 

1087888 - Hoàng Văn Minh 

- SĐT: 090 4604559 

Email: Thsminhbvnl@gmail.com 

 

27 
Bệnh viện đa 

khoa huyện 

Quan Hóa 

1093226 

 

- Nguyễn Thị Hương 

-SĐT:0917395274 

- Email: dshuongquanhoa@gmail.com 

 

28 Bệnh viện đa 

khoa huyện 

Thạch Thành 

1093221 - Mai Ngọc Thành 

- SĐT: 0911015888 

- Email: Thach1982bvtt@gmail.com 

 

29 Bệnh viện đa 

khoa Thành 

phố Thanh 

Hóa 

1092389 - Dương Quốc Thành 

- 0919.719.717 

- Email: Duongthanhbvtp@gmail.com  

 

30 Bệnh viện đa 

khoa huyện 

Thiệu Hóa 

1093209 - Nguyễn Thế Anh 

- SĐT: 0967.962.345 

- Mail: Anhnguyen.pharma@gmail,com 

 

31 
Bệnh viện đa 

khoa huyện 
1093107 

- Lê Đình Hùng 

- SĐT:0912.987.987 

 

mailto:vuhienbvhl@gmail.com
mailto:Duongthanhbvtp@gmail.com
mailto:Anhnguyen.pharma@gmail,com
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STT Tên đơn vị Mã số sử dụng ngân 

sách 

Cán bộ đầu mối 

(SĐT, Email) 

Ghi 

chú 

Triệu Sơn - Email: hunghien987@gmail.com 

32 
Bệnh viện đa 

khoa thị xã 

Bỉm Sơn 
109309101 

- Nguyễn Thị Thương Nhàn  

- SĐT: 0917.770.386 

- Email : thuongnhanca@gmail.com 

 

33 Bệnh viện đa 

khoa huyện 

Hoằng Hóa 

1093096 - Nguyễn Văn Đông 

- Sđt: 0336030366 

- Email: phuongdong92004@gmail.com 

 

34 Bệnh viện đa 

khoa huyện 

Nga Sơn 

1093092  - Mỵ Đức Anh 

- Sđt: 0916595567 

- Email: phongvtttb.ns@gmail.com 

 

35 
Bệnh viện đa 

khoa huyện 

Như Thanh 
1093230 

- Đỗ Văn Quang 

- SĐT: 0915.772.798 

- Email: dovanquangbvnt@gmail.com 

 

36 
Bệnh Viện Đa 

Khoa huyện 

Như Xuân 
1093231 

- Lương Vân Khánh 

- SĐT:0986.384.959 

- Email: Huykhanh1212@gmail.com 

 

37 Bệnh Viện Đa 

Khoa huyện 

Nông Cống 

1093102 - Nguyễn Văn Tuấn 

- SĐT: 0949542868 

- Email: anhtuanthanhhoa.bs@gmail.com 

 

38 Bệnh Viện Đa 

Khoa huyện 

Quan Sơn 

1066116 - Hoàng Văn Mạnh 

- SĐT: 0974516175 

- Email: manhquanson@gmail.com 

 

39 
Bệnh viện Đa 

khoa huyện 

Quảng Xương 
1093097 

- Lê Xuân Sử 

- SĐT: 0985049679 

- Email: xuansu1963@gmail.com 

 

mailto:hunghien987@gmail.com
mailto:thuongnhanca@gmail.com
mailto:Huykhanh1212@gmail.com
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STT Tên đơn vị Mã số sử dụng ngân 

sách 

Cán bộ đầu mối 

(SĐT, Email) 

Ghi 

chú 

40 Bệnh viện đa 

khoa huyện 

Thọ Xuân  

 

1093208 

- Lê Tiến Dũng 

- SĐT: 0912448850 

- Email: letiendung1022@gmail.com 

 

41 Bệnh viện đa 

khoa huyện 

Vĩnh lộc 

1093211 - Lê Văn Lâm   

- SĐT:0944.685.618 

- Email: bvdkvinhloc@gmail.com 

 

42 Bệnh viện đa 

khoa huyện 

Yên Định 

1093210 - Hoàng Thị Phương 

- SĐT: 0902282223 

- Email: maiphuongyd@gmail.com 

 

43 Bệnh viện đa 

khoa thành 

phố Sầm Sơn 

1092372 - Lê Ánh Tuyết 

- SĐT: 0978108097 

- Email: Leanhtuyet1006@gmail.com 

 

44 
Bệnh viện đa 

khoa huyện 

Mường Lát 
1093229 

- Phạm Hồng Lập 

- SĐT:0916254789 

- Email: lapttytml@gmail.com 

 

45 
Bệnh viện đa 

khoa huyện 

Thường Xuân 
1093081 

- Lưu Vũ Chung  

- SĐT: 0936293169 

- Email: luuvuchung@gmail.com 

 

46 Trung tâm Y 

tế huyện Bá 

Thước 

1064134 - Đỗ Mạnh Cường 

- SĐT: 0915.614.313 

- Email: manhcuongttytbt@gmail.com 

 

47 
Trung tâm y tế 

thị xã Bỉm 

Sơn 
1021024 

- Phạm Thị Huyền 

- 0944138283 

- Email: huyentckt2013@gmail.com 

 

48 Trung tâm Y 

tế huyện Cẩm 
1066111 - Lã Minh Huy 

 

mailto:Leanhtuyet1006@gmail.com
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STT Tên đơn vị Mã số sử dụng ngân 

sách 

Cán bộ đầu mối 

(SĐT, Email) 

Ghi 

chú 

Thủy - SĐT: 0829794567 

- Email: Huylaminh79@gmail.com 

49 Trung Tâm Y 

tế huyện Đông 

Sơn 

   1021016 - Lê Đỗ Quý  

- SĐT:0902224634 

- Email: ledoquy1102@gmail.com) 

 

50 Trung tâm Y 

tế huyện Hà 

Trung 

1072276 - Phạm Xuân Thành 

- SĐT: 0348.009009 

- Email: hcthytht@gmail.com 

 

51 Trung tâm Y 

tế huyện Hậu 

Lộc 

1021410 - Hoàng Sỹ Lâm 

- SĐT: 0912957957 

Email: dnlamnga@gmail.com 

 

52 Trung tâm Y 

tế huyện Lang 

Chánh 

 

9523.2.1064133 

- Đỗ Thanh Thủy 

- SĐT:0986.964.268 

- Email: dothuy.ytlc@gmail.com 

 

53 Trung tâm y tế 

huyện Mường 

Lát 

1066114 - Lê Ngọc Giáp 

- SĐT: 0988.485.880 

- Email: 

 

54 Trung tâm y tế 

huyện Nga 

Sơn 

1029309 - Nguyễn Thị Quyên 

- SĐT: 0986 622 219 

- Email: quyenttyt1982@gmail.com 

 

55 Trung tâm Y 

tế thị xã Nghi 

Sơn 

1027741 - Lê Tuấn Anh,  

- SĐT: 0968.165.348 

- Email: letuananh060988@gmail.com 

 

56 Trung tâm y tế 

huyện Như 

Xuân 

1115369 - Nguyễn Thị Yến 

- SĐT: 0944051978 

 

mailto:hcthytht@gmail.com
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STT Tên đơn vị Mã số sử dụng ngân 

sách 

Cán bộ đầu mối 

(SĐT, Email) 

Ghi 

chú 

- Email: Yentk180@gmail.com 

57 Trung tâm y tế 

huyện Nông 

cống 

1021418 - Lê Thị Ngọc 

- SĐT: 0917560326 

- Email: lengocttytnc@gmail.com 

 

58 Trung tâm y tế 

huyện Quan 

Hóa 

1021498 - Lê Đức Công 

- SDT: 0978462576 

- Email: ttytquanhoa544@gmail.com 

 

59 Trung tâm Y 

tế huyện Quan 

Sơn 

1029317 - Lữ Văn Luân 

- 0912648501 

- Email: luanytqs@gmail.com 

 

60 Trung tâm y tế 

huyện Quảng 

Xương 

1031183 - Nguyễn Văn Chiến 

- SĐT: 0912506490 

- Email: bschienyhdp@gmail.com 

 

61 Trung tâm y tế 

thành phố 

Sầm Sơn 

1064798 - Lê Thị Trúc Phương 

- SĐT: 0944801234 

- Email: trucphuongltt@gmail.com 

 

62 Trung tâm y tế 

huyện Thạch 

Thành 

1066112 - Nguyễn Đình Nguyên 

- SĐT: 0984437051 

- Email: Nguyenttyttthachthanh@gmail.com 

 

63 Trung tâm Y 

tế Thiệu Hóa 

1021500 - Nguyễn Duy Hải 

- SĐT: 0947114872 

-  Email: duyhaittyt@gmail.com 

 

64 Trung tâm y tế 

huyện Thọ 

Xuân 

1081812 - Lê Công Dũng 

- SĐT: 0946 349 568 

- Email: congdungtx@gmail.com 

 

mailto:bschienyhdp@gmail.com
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STT Tên đơn vị Mã số sử dụng ngân 

sách 

Cán bộ đầu mối 

(SĐT, Email) 

Ghi 

chú 

65 Trung tâm y tế 

huyện Thường 

Xuân 

1020565 - Lê Kim Gia 

- 0936322567 

- Email: Lekimgia@gmail.com 

 

66 Trung tâm y tế 

huyện Triệu 

Sơn 
1021058 

- Lê Đình San 

- Sđt: 0948 667 333 

Email: sankttrieuson@gmail.com 

 

67 Trung tâm y tế 

huyện Yên 

Định 

 

1083178 

- Ngô Thị Đặng 

- SĐT: 0981 561 312 

- Email: dangttyt@gmail.com 

 

68 Trung tâm y tế 

huyện Hoằng 

Hóa 

1021164 - Nguyễn Minh Thương 

- SĐT: 0868161868 

- Email: bsthuonght@gmail.com 

 

69 Trung tâm Y 

tế thành phố 

Thanh Hóa 

1068551 - Lê Thị Vân Khánh 

- SĐT: 0934.606.048 

Email: vankhanhkttp@gmail.com 

 

70 Trung tâm y tế 

huyện Như 

Thanh 

1064796 - Nguyễn Văn Tuấn 

- SĐT: 0978673974 

- Email: tuannguyen180582@gmail.com  

 

71 Trung tâm y tế 

huyện Ngọc 

Lặc 

1066113 - Đỗ Thị Huệ 

- SĐT: 0916.569.495 

- Email: huedothi.2010@gmail.com 

 

72 Trung tâm y tế 

Vĩnh Lộc 

1021057 - Trịnh Thị Hằng 

- SĐT: 0826772111 

- Email: thuhangtien@gmail.com 
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